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Câu 1: (3.0 điểm)
Anh (Chị) hãy phân tích nội dung quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Qua đó, anh (chị) hãy vận dụng ý nghĩa của quy luật này trong việc học tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.
Câu 2: (4.0 điểm)
Anh (Chị) hãy trình bày những định hướng lớn xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay?
 Câu 3: (3.0 điểm)
Anh (Chị) hãy phân tích nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Sinh viên cần làm gì để tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân?
_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C3)
	Học phần: Giáo dục Chính trị
	Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Anh (Chị) hãy phân tích nội dung quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Qua đó, anh (chị) hãy vận dụng ý nghĩa của quy luật này trong việc học tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.
	3.0

	
	a
	Nội dung quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại:
Quy luật này chỉ ra về cách thức vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng trong thế giới.
Chất: là các thuộc tính khách quan, vốn có của các sự vật, hiện tượng....
 Lượng: là chỉ số các yếu tố cấu thành, quy mô tồn tại và nhịp điệu biến đổi của các sự vật, hiện tượng. Chất và lượng của mỗi sự vật, hiện tượng tồn tại quy định lẫn nhau
Mọi sự vật đều là sự thống nhất giữa hai mặt lượng và chất. Sự thay đổi dần dần về lượng trong khuôn khổ giới hạn của độ tới điểm nút sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất của sự vật thông qua bước nhảy, chất mới ra đời tác động trở lại sự thay đổi của lượng mới. Quá trình này diễn ra liên tục làm cho sự vật không ngừng thay đổi, phát triển.
 Sự thống nhất giữa lượng và chất, được thể hiện trong giới hạn nhất định gọi là độ. Độ là giới hạn mà ở đó đã có sự biến đổi về lượng....
 Chất là mặt tương đối ổn định, lượng là mặt thường xuyên biến đổi...
	


0.25

0.25


0.25



0.5




0.5


0.25

	
	b
	Vận dụng ý nghĩa của quy luật này trong việc học tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.
  (Tùy theo các ý sv trả lời để giảng viên cho điểm, mỗi ý 0.25 điểm). Ví dụ:
 - Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, sinh viên  phải nhận thức rõ nội dung quy luật và tích cực chuẩn bị kỹ mọi điều kiện chủ quan, tích lũy đủ về lượng để có sự biến đổi về chất; đề phòng bệnh chủ quan, duy ý chí...    
- Trong học tập sinh viên phải tích cực chuẩn bị bài theo yêu cầu của giảng viên, tích cực tham gia xây dựng bài, tham gia thảo luận, thuyết trình, lắng nghe ý kiến đóng góp của thầy cô, bạn bè
- Đi học đầy đủ, đúng giờ, thực hiện đúng nội quy lớp học
- Tích cực tự nghiên cứu tìm hiểu tài liệu từ các nguồn khác nhau mà giảng viên hướng dẫn để có thêm kiến thức
-Tích cực tham gia các hoạt động thực tiễn của Đoàn, Hội, các hoạt động tham quan thực tế để có thêm kiến thực và vốn sống,…

	1.0

	2
	
	Anh (Chị) hãy trình bày những định hướng lớn xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay?
	4.0

	




	a.
	Phân tích những định hướng lớn xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 
Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật;
 Tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; 
Có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân.
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương.
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0.5

	
	b.
	Trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay?
(Tùy theo ý kiến sv trả lời để GV cho điểm, mỗi ý 0.25 điểm). Ví dụ:
- Tích cực học tập để nâng cao nhận thức của bản thân về nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam
- Thực hiện đúng chính sách, pháp luật của nhà nước
- Tuyên truyền, vận động người thân thực hiện đúng chính sách, pháp luật của nhà nước
- …..
	1.5

	3
	
	Anh (Chị) hãy phân tích nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Sinh viên cần làm gì để tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân?
	3.0

	




	a
	Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chăm lo đến việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau - Thế hệ trẻ. Người coi trọng và đánh giá cao vai trò của tuổi trẻ “Tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại”; thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên. Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các thế hệ đi trước phải hiểu sâu sắc về vai trò quan trọng của giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ thành người vừa “hồng” vừa “chuyên”. Trong Di chúc, Người dặn, “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. 
Hồ Chí Minh yêu cầu phải chú trọng giáo dục và học tập đủ các mặt đạo đức cách mạng, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất. Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất là quan trọng. Giáo dục thế hệ trẻ trên tất cả các mặt “đức, trí, thể, mỹ” gồm giáo dục lý tưởng cách mạng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, học để làm cho dân giàu, nước mạnh. Giáo dục ý chí, đạo đức cách mạng, trình độ chính trị, học vấn, khoa học, kỹ thuật và quân sự; nếp sống văn hóa, thể chất cho tuổi trẻ. 
[bookmark: _Toc19021218][bookmark: _Toc19021490][bookmark: _Toc19021693][bookmark: _Toc19083657]Theo Hồ Chí Minh, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ phải phù hợp với đối tượng, giáo dục là một khoa học.
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	b
	Sinh viên cần làm gì để tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân?
   (Tùy theo ý kiến sv trả lời để GV cho điểm, mỗi ý 0.25 điểm). Ví dụ:
- SV cần nhận thức đúng về vai trò của thanh niên nói chung và của sv nói riêng đối với sự phát triển của đất nước
- Sv cần nhận thức rõ vai trò của việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống đối với sự thành công của bản thân
 - Bản thân mỗi sinh viên cần phải có ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện, tu dưỡng để không ngừng hoàn thiện và phát triển, xứng đáng là người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.
   - Tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp. Phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" với các tiêu chí: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt
-…
	1.0
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